
STT HỌ TÊN Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ ĐIỂM
KẾT 

QUẢ

1 Nguyễn Phước Vinh x 321622907 26/7/2018 Công an tỉnh  Bến Tre 27 Đạt

2 Nguyễn Thị Hường x 331243707 30/07/2013 Công an tỉnh Vĩnh Long 28 Đạt

3 Phạm Hồ Minh Khánh x 079093010728 24/09/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
30

Đạt

4 Nguyễn Đăng Duy x 281157694 31/08/2017 Công an tỉnh Bình Dương 28 Đạt

5 Lê Thị Hồng Tiên x 311835588 24/05/2010 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

6 Phạm Ngọc Vân x 024601047 07/02/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

7 Mai Ngọc Phát x 079301021744 12/05/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
27

Đạt

8 Thái Kim Nhi x 025618846 15/03/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 Đạt

9 Dương Thị Kim Huốc x 371224767 07/09/2017 Công an tỉnh  Kiên Giang 27 Đạt

10
Hạ Phan Phượng Hoàng 

My
x 079193008185 09/10/2018

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 30 Đạt

11 Nguyễn Thị Huyền Vy x 079185003907 07/07/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 28 Đạt

12 Phạm Đỗ Minh Trí x 025509916 07/09/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 Đạt

13 Cao Nguyễn Anh Khoa x 079096001792 06/07/2016 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

MẪU 3B. KẾT QUẢ THI XNKT ATTP TẠI HỘI TRƯỜNG BAN  QUẢN LÝ ATTP

CA 8G30 NGÀY 28/02/2019 LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

CÔNG TY 

VINCOME 



14 Trần Phi Phố x 312386834 25/03/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

15 Phạm Thị Mỹ Linh x 079177008587 25/10/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 27 Đạt

16 Phan Thị Thu Hằng x 186248836 30/07/2018 Công an tỉnh Nghệ An 30 Đạt

17 Nguyễn Nhật Trường x 385626602 02/12/2010  Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

18 Nguyễn Thanh Tuấn x 212282032 04/10/2013 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 Đạt

19 Nguyễn Thị Huyền x 001185001143 27/08/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 27 Đạt

20 Nguyễn Thị Kiều Tiên x 025636678 09/07/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 Đạt

21 Nguyễn Trần Anh Phúc x 079097001392 05/11/2016 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 Đạt

22 Đinh Thế Quang x 271977793 14/08/2005 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

23 Huỳnh Thị Thu Thủy x 080188000607 22/08/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 30 Đạt

24
Nguyễn Thị Hồng 

Khuyên
x 281124684 16/10/2014 Công an tỉnh Bình Dương 29 Đạt

25 Phạm Minh Tân x 024993693 25/10/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

26 Trần Thị Thanh Tuyền x 215378401 16/09/2010 Công an tỉnh Bình Định 28 Đạt

27 Nguyễn Thị Thu Trang x 079192004581 03/08/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
26

Đạt

28 Nguyễn Thu Hằng x 096181000041 07/06/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
12

Không 

Đạt

29 Phạm Thị Ngọc Anh x 025265652 08/10/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 Đạt

30 Nguyễn Anh Sáng x 241541162 01/11/2017 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 Đạt

31 Võ Thế Thị Tường Linh x 023161261 25/05/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 Đạt

CÔNG TY 

VINCOME 



32 Huỳnh Thị Tuyết Vân x 230785772 26/02/2009 Công an tỉnh  Gia Lai 28 Đạt

33
Nguyễn Thị Kim Chi

x 079186015270 26/11/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
27

Đạt

34 Phạm Thị Phương Huệ x 215186722 27/08/2007 Công an tỉnh  Bình Định 30 Đạt

35 Vương Văn Công x 210879298 15/03/2014 Công an tỉnh Bình Định 30 Đạt

36 Huỳnh Thị Kim Ngân x 312123991 22/08/2006 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

37 Nguyễn Hoàng Minh x 079093003105 07/04/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

38 Nguyễn Thành Công x 285578112 03/01/2013 Công an tỉnh  Bình Phước 28 Đạt

39 Trần Ngọc Ánh Tuyết x 079191010869 16/08/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
19

Không 

đạt

40 Lê Trần Anh Khương x 025885657 31/03/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 Đạt

41 Võ Thị Thanh Trúc x 024299111 03/11/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

42 Lê Ngọc Thủy Tiên x 079197002966 06/03/2017 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

43 Âu Gia Vệ x 079191000661 18/03/2016 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 Đạt

44 Đặng Ngọc Khánh Vy x 272762878 24/07/2015 Công an tỉnh Đồng Nai 28 Đạt

45 Lê Thị Hoa x 024768364 27/10/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 Đạt

46 Võ Nhựt Duy x 301590778 08/02/2015 Công an tỉnh Long An 27 Đạt

47 Đỗ Quỳnh Châu x 272621061 09/08/2013 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

48 Lê Ngô Hoàng Tuấn x 079200012787 15/08/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
30

Đạt

49 Mai Thị Huyền Trang x 075190000173 20/09/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
27

Đạt

CÔNG TY 

VINCOME 



50 Nguyễn Thị Thùy Trang x 321733061 06/08/2014 Công an tỉnh  Bến Tre 29 Đạt

51
Phạm Văn Minh

x
261400217

14/03/2019
Công an tỉnh Bình Thuận

20
Không 

Đạt

52 Trịnh Minh Quang x 023639278 20/03/2012 Công an Thành phố Hồ Chí Minh 26 Đạt

53 Lê Văn Tín x 024872436 22/08/2012 Công an Thành phố Hồ Chí Minh 25 Đạt

54 Nguyễn Thị Ngọc Thu x 022835738 03/08/2011 Công an Thành phố Hồ Chí Minh 29 Đạt

55 Chu Phạm Bảo Trân x 025811177 19/11/2013 Công an Thành phố Hồ Chí Minh 29 Đạt

56
Trần Thị Thanh Thúy x 079183012776 26/09/2019

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
27

Đạt

57
Đặng Kim Phượng x 079184011820 27/08/2018

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
27

Đạt

58 Trương Thị Bích Thủy x 022661622 05/06/2007 Công an Thành phố Hồ Chí Minh 29 Đạt

59 Văn Thị Ngọc Mai x 023723284 08/03/2011 Công an Thành phố Hồ Chí Minh 29 Đạt

60 Lê Thị Thu Thảo x 022349099 18/08/2015 Công an Thành phố Hồ Chí Minh 26 Đạt

61 Đào Tiến Thành X 023206690 02/3/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 Đạt

62
Nguyễn Minh Nhựt X 079085002096 07/4/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 28 Đạt

63 Phạm Thị Phương Thảo X 024178878 15/08/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 Đạt

64 Phạm Minh Trí X 079089016784 30/12/2019
Cục cảnh sát Quản lý hành chánh 

về trật tự xã hội
28

Đạt

65 Võ Tấn Sang X 079092011627 01/04/2019
Cục cảnh sát Quản lý hành chánh 

về trật tự xã hội
27

Đạt

66 Trần Anh Tuấn X 023689108 25/06/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

CÔNG TY 

VINCOME 

CO.OP PHÚ 

LÂM

CO.OP 

MART BÌNH 

TRIỆU 

CO.OP CHU 

VĂN AN



67 Đỗ Cao Trí X 025389719 23/12/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 Đạt

68 Trương Khánh Lộc X 025354074 07/07/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 Đạt

69 Tô Kim Học X 079177004829 23/06/2017 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

70 Nguyễn Ái My X 079301006432 06/05/2016 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

71 Nguyễn Trọng Tín X 272696416 25/07/2014 Công an tỉnh Đồng Nai 28 Đạt

72 Dương Đăng Thịnh X 025062492 14/3/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 Đạt

73 Đỗ Ngọc Trâm Anh X 312409134 31/3//2014 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

74 Võ Thành Đông Phương x 023076469 24/11/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

75 Phạm Trần Thanh Thảo x 024987037 01/12/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 Đạt

76 Nguyễn Minh Tường x 089070000202 04/4/2019 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 Đạt

77 Huỳnh Huy Ngọc x 024421080 13/01/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 Đạt

78
Nguyễn Hoàng Thanh 

Thuận x 080201000331 22/3/2017 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 Đạt

79 Nguyễn Thị Xuân Yến x 264498730 14/08/2013 Công an tỉnh Ninh Thuận 29 Đạt

80 Nguyễn Minh Hòa X 024759322 23/07/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 Đạt

81 Lâm Thị Cẩm Giang x 272404858 24/07/2010 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

82 Lê Hoàng Thông x 079200002509 19/04/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
29

Đạt

83 Trần Thị Ngọc Hân x 079300011400 27/11/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
29

Đạt

84 Nguyễn Trường Giang x 331908155 13/07/2017 Công an tỉnh Vĩnh Long 27 Đạt

CÔNG TY 

BÁNH ÁI 

HUÊ

CÔNG TY 

TNHH VẠN 

XUÂN 

FMCG

CO.OP CHU 

VĂN AN

CÔNG TY 

PHAN 

THÀNH 

AKURUHI



85 Phan Huỳnh Ngọc Diểm x 083301000140 05/08/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
28

Đạt

86 Nguyễn Ngọc Hoài Thu x 273690778 06/04/2015 Công an tỉnh  Bà Rịa - Vũng Tàu 30 Đạt

87 Bùi Minh Ngọc x 079199007434 23/03/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
28

Đạt

88 Phùng Vân Anh x 079300002910 08/06/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
30

Đạt

89 Lê Thị Kiều Chinh x 272668626 11/6/2014 Công an tỉnh Đồng Nai 28 Đạt

90 Đặng Nguyễn Ngọc Hân x 86195000012 15/3/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
26

Đạt

91 Nguyễn Hoàn x 241723434 02/03/2015 Công an tỉnh Đăk Lăk

Quận 8, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27

Đạt

Chuyên viên Chấm thi

Trần Ngô Mỹ Thi

CÔNG TY 

TNHH VẠN 

XUÂN 

FMCG

CÔNG TY 

PHEVA

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Dương Ngọc Thanh Trúc Bùi Thị Hồng Vân


















































































































































